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Bài 9: ươn, ươm 

ưươơnn      ưươơmm  

  
 

con vượn con lươn cho mướn 

 
 

 

bươm bướm lượm rác cây gươm 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

ươ 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
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Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ươn     ươm 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

con vượn 

 
Binh khí làm bằng sắt, dùng 

để đánh nhau. 

 
con lươn 

 
Cho người khác thuê để lấy 

tiền. 

 
cho mướn 

 
Có đôi cánh đẹp, thường bay 

lượn bên những khóm hoa. 

 
bươm bướm 

 Nhặt và bỏ vào thùng rác. 

 
lượm rác 

 
Sống ở dưới nước nhìn giống 

như rắn nhưng không có vảy. 

 
cây gươm 

 Thường leo trèo trên cây. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ươn và ươm.  Sau đó, cho 

các em đọc lại những từ này.) 

 

Vượn là loài thú sống trong rừng.  Chúng rất tò 

mò và hay bắt chước. 

 

Lươn nhìn giống như rắn nhưng không có vảy. 

 
Chú Hiển có căn nhà cho mướn ở gần trường 

học. 

 
Vườn nhà em có nhiều bướm bay lượn bên 

những khóm hoa. 

 
Nam phụ bố mẹ lượm rác bỏ vào thùng để giữ 

gìn công viên cho sạch sẽ. 

 
Ngô Quyền vung gươm chém lũ giặc Nam Hán 

trên sông Bạch Đằng. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Vượn sống ở đâu? 

▪ Ở hồ. ▪ Ở rừng. ▪ Ở sở thú. 

Lươn khác với rắn như thế nào? 

▪ Lươn có vảy. ▪ Lươn không có vảy. ▪ Lươn sống dưới nước. 

Chú Hiển có căn nhà cho mướn ở đâu? 

▪ Ở gần chùa. ▪ Ở gần nhà thờ. ▪ Ở gần trường học. 

Những con bướm bay lượn ở đâu? 

▪ Bên bờ hồ. ▪ Bên giàn mướp. ▪ Bên những khóm hoa. 

Nam phụ bố mẹ làm gì? 

▪ Cắt cỏ. ▪ Lượm rác. ▪ Tưới cây. 

Ngô Quyền chém lũ giặc Nam Hán ở đâu? 

▪ Trên sông Bạch Đằng. ▪ Trên sông Cửu Long. ▪ Trên sông Hương. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Vuon la loai thu song trong rung.  

Chung rat to mo va hay bat chuoc. 

 

Vuon nha em co nhieu buom bay 

luon ben nhung khom hoa. 
 

Ngo Quyen vung guom chem lu 

giac Nam Han tren song Bach 

Dang. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Chú Hiển có căng nhà cho mượn ở gần trườn học. (3 

lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Nam phụ bố mẹ lượm rách bỏ vào thùn để giữ gìn 

công viên cho sạch sẻ. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

bươm bướm cây gươm cho mướn 

con lươn con vượn lượm rác 
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Ngang 

1. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

2. 

 

3. 

 

4. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 
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con vượn con lươn cho 

mướn 

bươm 

bướm 

lượm rác cây 

gươm 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

á â b c g h l m n o 

         

ơ ớ ợ r ư v y    
   


